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1 

MỞ ĐẦU 

Ngày nay Hoá học và công nghệ hoá học đang ngày càng phát triển, 

nhiều lĩnh vực, nhiều hướng nghiên cứu đang mở rộng tạo ra những loại sản 

phẩm mới phục vụ cho đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất nhằm phát triển 

nền kinh tế. Việc sử dụng nguyên tố đất hiếm (NTĐH) đem lại hiệu quả kinh 

tế cao cho nhiều quốc gia trên thế giới.  Hiện nay, đã có nhiều công trình 

nghiên cứu về phức chất của các kim loại đất hiếm với các phối tử vô cơ cũng 

như hữu cơ có ứng dụng trong các ngành như y học, nông nghiệp, công 

nghiệp điện tử, công nghệ sinh học…  

Các  NTĐH có nhiều obitan trống, độ âm điện tương đối lớn nên chúng 

có khả năng tạo phức với nhiều phối tử vô cơ và hữu cơ, phức đơn phối tử 

hoặc hỗn hợp các phối tử. Các aminoaxit là những hợp chất hữu cơ tạp chức, 

trong phân tử chứa đồng thời 2 nhóm chức: nhóm amino (-NH2) và nhóm 

cacboxyl (-COOH), chúng có khả năng tạo phức chất bền với kim loạ i 

đất hiếm. Aminoaxit có nhiều loại khác nhau, do vậy phức chất 

của aminoaxit với NTĐH rất đa dạng, phong phú.  

Ở Việt Nam nguồn tài nguyên đất hiếm được đánh giá có trữ lượng khá 

lớn, vì vậy việc tổng hợp, nghiên cứu phức chất của NTĐH được nhiều tác giả 

trong nước quan tâm, tạo cơ sở khoa học cho việc sử dụng, khai thác tà i 

nguyên thiên nhiên của Việt Nam. 

Số công trình nghiên cứu về phức chất của NTĐH với amino axit đã có 

nhiều, tuy nhiên phức của NTĐH với  hỗn hợp phối tử asparagin và o-

phenantrolin còn ít. Trên cơ sở đó chúng tôi  thực hiện đề tài: “Tổng hợp, 

nghiên cứu phức chất của một số nguyên tố đất hiếm với hỗn hợp phối tử 

asparagin, o-phenantrolin và thăm dò hoạt tính sinh học của chúng.” 
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Chương 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 
 

1.1. Sơ lược về nguyên tố đất hiếm (NTĐH) 

1.1.1. Đặc điểm chung của các nguyên tố đất hiếm 

Các NTĐH bao gồm: 3 nguyên tố thuộc nhóm IIIB là scandi (Sc, Z = 

21), ytri (Y, Z = 39), lantan (La, Z = 57) và 14 nguyên tố thuộc họ lantanoit 

(Ln) là xeri (Ce, Z = 58), prazeođim (Pr, Z = 59), neođim (Nd, Z = 60), 

prometi (Pm, Z = 61), samari (Sm, Z = 62), europi ( Eu, Z = 63), gađolini 

(Gd, Z = 64), tecbi (Tb, Z = 65), dysprozi (Dy, Z = 66), honmi (Ho, Z = 67), 

ecbi (Er, Z= 68), tuli (Tm, Z = 69),  ytecbi (Yb, Z = 70) và lutexi 

(Lu, Z = 71) [11]. 

Các nguyên tố này đều có khả năng tồn tại trong tự nhiên ( trừ Pm mang 

tính phóng xạ), hàm lượng nguyên tố nặng ít hơn nguyên tố nhẹ vì các nguyên 

tố nặng có cấu trúc vỏ electron phức tạp hơn. 

Cấu hình electron chung của các nguyên tố lantanoit: 

1s22s23s23p63d104s24p64d104fn5s25p65dm6s2 

n nhận các giá trị từ 0 ÷ 14. 

m nhận giá tri 0 hoặc 1. 

Dựa vào cách điền electron vào phân lớp 4f, các nguyên tố lantanoit 

được chia thành 2 nhóm: 

Nhóm xeri (nhóm đất hiếm nhẹ) gồm Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu và Gd. 

Nhóm ytri ( nhóm đất hiếm nặng) gồm Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb và Lu. 

                                                                              Sc           Y             La 

                                                                           3d14s2       4d15s2     4f05d16s2 

Nhóm      Ce          Pr           Nd             Pm          Sm           Eu            Gd      

 xeri      4f26s2     4f36s2       4f46s2        4f56s2      4f66s2       4f76s2    4f75d16s2 

Nhóm      Tb         Dy           Ho            Er            Tm            Yb           Lu 

Tecbi    4f96s2    4f106s2     4f116s2       4f126s2     4f136s2     4f146s2    4f145d16s2 


